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1 18020178 Phạm Văn ánh K18HDHCQ CQ K63CHKT 5.538.000 Cấm thi

2 18020217 Phạm Quang Bình K18HDHCQ CQ K63CNTT 4.500.000 Cấm thi

3 18020259 Nguyễn Kiên Cường K18HDHCQ CQ K63CNTT 1.194.000 Cấm thi

4 18020363 Uông Việt Dũng K18HDHCQ CQ K63MT-R 1.350.000 Cấm thi

5 18020388 Phạm Nhật Dương K18HDHCQ CQ K63VLKT 4.500.000 Cấm thi

6 18020714 Lê Bỉnh Khiêm K18HDHCQ CQ K63CNTT 2.700.000 Cấm thi

7 18021153 Mai Tất Thắng K18HDHCQ CQ K63MT-R 12.166.000 Cấm thi

8 19020302 Trần Ích Hoàng K19HDHCQ CQ K64I-CN    4.500.000 Cấm thi

9 19020336 Phan Đăng Khoa K19HDHCQ CQ K64I-CN 6.732.000 Cấm thi

10 19020530 Văn Quốc Dũng K19HDHCQ CQ K64E-CE1 3.392.000 Cấm thi

11 19020534 Nguyễn Văn Duy K19HDHCQ CQ K64E-CE2 18.161.000 Cấm thi

12 19020536 Cà Văn Ghi K19HDHCQ CQ K64E-CE1 4.500.000 Cấm thi

13 19020541 Nguyễn Hoàng Hiệp K19HDHCQ CQ K64E-CE1 4.500.000 Cấm thi

14 19020548 Phan Văn Hinh K19HDHCQ CQ K64E-RE 9.000.000 Cấm thi

15 19020557 Phạm Quang Huy K19HDHCQ CQ K64E-RE 4.500.000 Cấm thi

16 19020646 Bạch Văn Trung K19HDHCQ CQ K64E-CE2 2.500.000 Cấm thi

17 19020665 Phạm Việt Anh K19HDHCQ CQ K64P-EE 2.544.000 Cấm thi

18 19020868 Mai Đăng Trường K19HDHCQ CQ K64M-EM 3.150.000 Cấm thi

19 19020887 Nguyễn Văn Chinh K19HDHCQ CQ K64C-CE 3.150.000 Cấm thi

20 19021149 Vương Đức Chiến K19HDHCQ CQ K64S-AE 1.350.000 Cấm thi

21 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng K19HDHCQ CQ K64S-AE 17.100.000 Cấm thi

22 19021551 Nguyễn Đức Hải K19HDHCQ CQ K64G-AT 6.300.000 Cấm thi

23 19021634 Phan Duy Tuân K19HDHCQ CQ K64M-AT 11.250.000 Cấm thi

24 20020085 Lê Đức Mạnh K20HDHCQ CQ K65M-AT 5.850.000 Cấm thi

25 20020120 Nguyễn Trí Minh Tuấn K20HDHCQ CQ K65I-IT2 11.994.000 Cấm thi

26 20020346 Dương Kim Long K20HDHCQ CQ K65E-RE 5.850.000 Cấm thi

27 20020419 Nguyễn Quốc Huy K20HDHCQ CQ K65I-IT20 1.800.000 Cấm thi

28 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc K20HDHCQ CQ K65I-IT20 4.500.000 Cấm thi

29 20020485 Phạm Thị Kiều Trang K20HDHCQ CQ K65I-IT3 3.150.000 Cấm thi

30 20020517 Nguyễn Tiến Dương K20HDHCQ CQ K65G-AT 4.500.000 Cấm thi

31 20020608 Lê Công Trình K20HDHCQ CQ K65M-AT 9.988.000 Cấm thi

32 20020615 Phạm Sỹ Tuấn K20HDHCQ CQ K65M-AT 8.916.000 Cấm thi

33 20020690 Nguyễn Thạc Mạnh K20HDHCQ CQ K65E-CE 5.400.000 Cấm thi

34 20020699 Phạm Ngọc Nhất K20HDHCQ CQ K65E-CE 7.250.000 Cấm thi

35 20020738 Lê Quốc Uy K20HDHCQ CQ K65E-CE 7.650.000 Cấm thi

36 20020911 Chu Trí Kiều K20HDHCQ CQ K65M-EM 5.400.000 Cấm thi

37 20020950 Hán Long Vũ K20HDHCQ CQ K65M-EM 10.800.000 Cấm thi

38 20020965 Nguyễn Xuân Cung K20HDHCQ CQ K65C-CE2 5.850.000 Cấm thi

39 20020987 Nguyễn Đức Hải K20HDHCQ CQ K65C-CE2 4.500.000 Cấm thi

40 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ K20HDHCQ CQ K65C-CE1 13.005.000 Cấm thi

41 20021023 Võ Phương Nam K20HDHCQ CQ K65C-CE2 9.900.000 Cấm thi

42 20021063 Lê Văn Thưởng K20HDHCQ CQ K65C-CE2 4.500.000 Cấm thi

43 20021064 Chu Minh Tiến K20HDHCQ CQ K65C-CE1 4.500.000 Cấm thi

44 20021066 Cao Cự Toàn K20HDHCQ CQ K65C-CE1 10.638.000 Cấm thi

45 20021067 Đinh Đức Toàn K20HDHCQ CQ K65C-CE2 4.500.000 Cấm thi

46 20021071 Lê Đắc Tú K20HDHCQ CQ K65C-CE2 4.500.000 Cấm thi

47 20021267 Hà Tiến Thành K20HDHCQ CQ K65S-AE 8.100.000 Cấm thi

48 21020366 Lê Vũ Minh Nghĩa K21HDHCQ CQ K66I-IT2 4.950.000 Cấm thi

49 21020378 Đỗ Thu Phương K21HDHCQ CQ K66I-IT2 6.750.000 Cấm thi

50 21020421 Trần Tuấn Việt K21HDHCQ CQ K66I-IT3 1.194.000 Cấm thi

51 21020488 Phạm Vũ Hải K21HDHCQ CQ K66M-AT 9.034.000 Cấm thi

52 21020498 Nguyễn Hoàng Quân K21HDHCQ CQ K66M-AT 5.850.000 Cấm thi

53 21020754 Sầm Anh Dũng K21HDHCQ CQ K66I-IT1 9.414.000 Cấm thi

54 21020809 Nguyễn Đức Duy K21HDHCQ CQ K66G-AT 8.100.000 Cấm thi

55 21020854 Vũ Văn Toàn K21HDHCQ CQ K66G-AT 8.756.000 Cấm thi

56 21020943 Nguyễn Thị Thúy K21HDHCQ CQ K66E-CE 10.730.000 Cấm thi
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57 21020958 Vũ Minh Công K21HDHCQ CQ K66P-EE 10.276.000 Cấm thi

58 21021007 Nguyễn Văn Mạnh K21HDHCQ CQ K66P-EP 8.100.000 Cấm thi

59 21021076 Nguyễn Công Doanh K21HDHCQ CQ K66M-EM 9.450.000 Cấm thi

60 21021183 Hoàng Minh Hiếu K21HDHCQ CQ K66C-CE2 13.599.000 Cấm thi

61 21021194 Nguyễn Anh Huy K21HDHCQ CQ K66C-CE1 10.886.000 Cấm thi

62 21021205 Đinh Thanh Loan K21HDHCQ CQ K66C-CE2 13.862.000 Cấm thi

63 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật K21HDHCQ CQ K66C-CE1 15.614.000 Cấm thi

64 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân K21HDHCQ CQ K66C-CE2 6.698.000 Cấm thi

65 21021251 Hoàng Thế Vinh K21HDHCQ CQ K66C-CE2 10.678.000 Cấm thi

66 21021450 Nguyễn Quang Tùng K21HDHCQ CQ K66S-AE 14.174.000 Cấm thi

67 21021664 Lục Thành Lương K21HDHCQ CQ K66E-CE 13.378.000 Cấm thi

68 22020103 Vũ Việt Hùng K22HDHCQ CQ K67G-AT 16.900.000 Cấm thi

69 22020111 Nguyễn Anh Kiệt K22HDHCQ CQ K67G-AT 12.240.000 Cấm thi

70 22021120 Nguyễn Văn Quang K22HDHCQ CQ K67I-IT15 16.110.000 Cấm thi

71 22021136 Đỗ Viết Minh K22HDHCQ CQ K67I-IT2 24.645.000 Cấm thi

72 22021152 Lôi Đình Nhất K22HDHCQ CQ K67I-IT15 18.405.000 Cấm thi

73 22021182 Lương Văn Kết K22HDHCQ CQ K67I-IT2 6.180.000 Cấm thi

74 22021213 Đặng Việt Thành K22HDHCQ CQ K67I-IT1 18.495.000 Cấm thi

75 22021220 Phạm Hồng Phúc K22HDHCQ CQ K67I-IT1 3.060.000 Cấm thi

76 22021566 Lê Thiêm Giang K22HDHCQ CQ K67M-AT 4.590.000 Cấm thi

77 22022130 Bùi Việt Hoàng K22HDHCQ CQ K67E-CE2 10.900.000 Cấm thi

78 22022588 Ngô Xuân Mạnh K22HDHCQ CQ K67A-AI1 18.405.000 Cấm thi

79 22022590 Ngô Huy Hoàn K22HDHCQ CQ K67A-AI2 14.580.000 Cấm thi

80 22022595 Nguyễn Văn Hải K22HDHCQ CQ K67A-AI1 15.345.000 Cấm thi

81 22023124 Phạm Khánh Toàn K22HDHCQ CQ K67P-EP 13.005.000 Cấm thi

82 22023128 Lê Huy Cương K22HDHCQ CQ K67P-EP 29.250.000 Cấm thi

83 22023130 Tăng Hoàng Tuấn K22HDHCQ CQ K67P-EP 13.005.000 Cấm thi

84 22023134 Nguyễn Hải Long K22HDHCQ CQ K67P-EP 18.010.000 Cấm thi

85 22023138 Nguyễn Đức Tính K22HDHCQ CQ K67P-EP 26.265.000 Cấm thi

86 22023149 Lương Thế Hoạt K22HDHCQ CQ K67P-EP 18.465.000 Cấm thi

87 22023182 Nguyễn Tuấn Dương K22HDHCQ CQ K67P-EP 13.405.000 Cấm thi

88 22023186 Nguyễn Ngọc Khang K22HDHCQ CQ K67P-EP 27.825.000 Cấm thi

89 22023516 Nguyễn Thế Minh Tuấn K22HDHCQ CQ K67P-EE 20.025.000 Cấm thi

90 22024107 Nguyễn Tuấn Kiệt K22HDHCQ CQ K67M-EM 17.640.000 Cấm thi

91 22024108 Nguyễn Minh Tuấn K22HDHCQ CQ K67M-EM 13.005.000 Cấm thi

92 22024130 Trần Quang Vinh K22HDHCQ CQ K67M-EM 16.855.000 Cấm thi

93 22024170 Lê Trọng Phú K22HDHCQ CQ K67M-EM 27.045.000 Cấm thi

94 22024179 Vũ Trung Hiếu K22HDHCQ CQ K67M-EM 14.040.000 Cấm thi

95 22024180 Nguyễn Việt Đức K22HDHCQ CQ K67M-EM 16.110.000 Cấm thi

96 22025110 Lê Duy Thắng K22HDHCQ CQ K67C-CE2 13.996.000 Cấm thi

97 22025116 Ma Văn Dũng K22HDHCQ CQ K67C-CE1 26.362.000 Cấm thi

98 22025142 Nguyễn Hải Anh K22HDHCQ CQ K67C-CE2 28.962.000 Cấm thi

99 22025153 Phạm Quang Anh K22HDHCQ CQ K67C-CE2 11.674.000 Cấm thi

100 22025171 Lê Văn Tùng K22HDHCQ CQ K67C-CE1 24.987.000 Cấm thi

101 22025180 Phan Việt Hoàng K22HDHCQ CQ K67C-CE2 13.362.000 Cấm thi

102 22025183 Phan Hải Đăng K22HDHCQ CQ K67C-CE1 25.712.000 Cấm thi

103 22025198 Đỗ Tiến Thức K22HDHCQ CQ K67C-CE2 12.046.000 Cấm thi

104 22025213 Lê Huy Vũ K22HDHCQ CQ K67C-CE2 10.144.000 Cấm thi

105 22027143 Phạm Lê Ngọc Phi K22HDHCQ CQ K67S-AE 16.000.000 Cấm thi

106 22027144 Trần Đình Trường K22HDHCQ CQ K67S-AE 23.374.000 Cấm thi

107 22027533 Phạm Thái Vinh K22HDHCQ CQ K67E-RE 33.240.000 Cấm thi

108 22027538 Lê Thanh Sơn K22HDHCQ CQ K67E-RE 13.005.000 Cấm thi

109 22027550 Trần Đình Cảnh K22HDHCQ CQ K67E-RE 11.475.000 Cấm thi

110 23020179 Đỗ Hải Anh K23HDHCQ CQ K68G-AT 11.659.900 Cấm thi

111 23020184 Nguyễn Quang Bảo K23HDHCQ CQ K68G-AT 33.871.000 Cấm thi

112 23020195 Hoàng Trường Giang K23HDHCQ CQ K68G-AT 8.851.600 Cấm thi

113 23020220 Trịnh Thị Diễm Quỳnh K23HDHCQ CQ K68G-AT 15.711.500 Cấm thi

114 23020369 Phùng Vũ Hoàng K23HDHCQ CQ K68A-AI1 16.000.000 Cấm thi

115 23020450 Trần Hải Âu K23HDHCQ CQ K68P-EE 22.808.000 Cấm thi

116 23020721 Nguyễn Quang Anh K23HDHCQ CQ K68E-RE 22.808.000 Cấm thi

117 23020726 Lương Duy Bảo Châu K23HDHCQ CQ K68E-RE 16.000.000 Cấm thi

118 23020971 Thái Bá Tuấn K23HDHCQ CQ K68P-EP 14.400.000 Cấm thi
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119 23021067 Nguyễn Xuân Bắc K23HDHCQ CQ K68C-CE3 28.765.000 Cấm thi

120 23021099 Vũ Tiến Đạt K23HDHCQ CQ K68C-CE2 27.063.000 Cấm thi

121 23021101 Lê Trung Đức K23HDHCQ CQ K68C-CE1 12.298.150 Cấm thi

122 23021104 Vương Mạnh Đức K23HDHCQ CQ K68C-CE1 31.318.000 Cấm thi

123 23021119 Lê Huy Hoàng K23HDHCQ CQ K68C-CE1 12.681.100 Cấm thi

124 23021123 Lưu Vũ Duy Hùng K23HDHCQ CQ K68C-CE2 31.318.000 Cấm thi

125 23021149 Hoàng Minh K23HDHCQ CQ K68C-CE1 13.702.300 Cấm thi

126 23021156 Đào Văn Nam K23HDHCQ CQ K68C-CE2 15.000.000 Cấm thi

127 23021164 Nguyễn Đình Minh Nhật K23HDHCQ CQ K68C-CE1 13.574.650 Cấm thi

128 23021432 Ngô Huy Hoàng Phúc K23HDHCQ CQ K68S-AE 38.126.000 Cấm thi

129 24022020 Nguyễn Đức Đích K24HDHCQ CQ K69G-AT 9.585.650 Cấm thi

130 24022933 Đỗ Tôn A K24HDHCQ CQ K69C-ID 9.585.650 Cấm thi

131 24022946 Nguyễn Gia Bách K24HDHCQ CQ K69C-ID 8.180.000 Cấm thi

132 23020596 Nguyễn Thành Đô K23HDHKT KT K68I-CN 14.000.000 Cấm thi

133 23020614 Đỗ Duy Kiên K23HDHKT KT K68I-CN 20.000.000 Cấm thi

134 23020647 Khuất Đình Vinh K23HDHKT KT K68I-CN 23.228.000 Cấm thi

135 23021547 Nguyễn Công Vinh Hiếu K23HDHKT KT K68I-CS1 37.500.000 Cấm thi

136 24020066 Mai Quang Diệp K24HDHKT KT K69I-IT 13.585.650 Cấm thi

137 24020103 Nguyễn Đặng Thùy Dương K24HDHKT KT K69I-IT 13.585.650 Cấm thi

138 24020200 Lê Vĩnh Thành Linh K24HDHKT KT K69I-IT 13.585.650 Cấm thi

139 24020472 Nguyễn Mạnh Duy K24HDHKT KT K69E-CE 20.000.000 Cấm thi

140 24020576 Nguyễn Văn Minh K24HDHKT KT K69E-CE 13.585.650 Cấm thi

141 24020764 Phạm Đình Kiên K24HDHKT KT K69P-EP 4.905.650 Cấm thi

142 24020884 Trần Minh Mười K24HDHKT KT K69M-EM 13.585.650 Cấm thi

143 24020967 Trần Trung Hiếu K24HDHKT KT K69C-CE 5.180.000 Cấm thi

144 24020998 Phan Trung Kiên K24HDHKT KT K69C-CE 13.585.650 Cấm thi

145 24021004 Nguyễn Thành Long K24HDHKT KT K69C-CE 1.185.650 Cấm thi

146 24021158 Lê Công Minh K24HDHKT KT K69M-MT 13.585.650 Cấm thi

147 24021307 Vũ Cảnh Kiến Phụng K24HDHKT KT K69S-AE 20.180.000 Cấm thi

148 24021337 Trần Tuấn Tú K24HDHKT KT K69S-AE 13.585.650 Cấm thi

149 24021361 Đỗ Diệp Anh K24HDHKT KT K69I-CS 20.180.000 Cấm thi

150 24021480 Trần Trung Hiếu K24HDHKT KT K69I-CS 20.180.000 Cấm thi

151 24021679 Hoàng Long Vũ K24HDHKT KT K69I-CS 20.180.000 Cấm thi

152 24021725 Nguyễn Tiến Đạt K24HDHKT KT K69E-EC 13.585.650 Cấm thi

153 24022725 Đặng Thanh Sơn K24HDHKT KT K69I-IS 13.585.650 Cấm thi

154 24022867 Nguyễn Xuân Hậu K24HDHKT KT K69E-RE 20.180.000 Cấm thi

155 19020067 Trần Việt Tùng K19HDHXH XH K64I-CS1 2.400.000 Cấm thi

156 19021093 Lâm Văn Phương K19HDHXH XH K64M-MT1 13.600.000 Cấm thi

157 19021095 Trịnh Hồng Quân K19HDHXH XH K64M-MT2 6.400.000 Cấm thi

158 19021134 Nguyễn Xuân Tùng K19HDHXH XH K64M-MT2 2.400.000 Cấm thi

159 19021294 Vũ Quang Hưng K19HDHXH XH K64I-CS2 12.800.000 Cấm thi

160 19021302 Hồ Quang Huy K19HDHXH XH K64I-IS 8.000.000 Cấm thi

161 19021337 Vũ Thế Nam K19HDHXH XH K64I-CS3 8.000.000 Cấm thi

162 19021370 Đào Duy Thượng K19HDHXH XH K64I-CS3 2.400.000 Cấm thi

163 19021406 Trần Tuấn Anh K19HDHXH XH K64E-EC1 16.000.000 Cấm thi

164 19021412 Nguyễn Lâm Anh K19HDHXH XH K64E-EC2 12.000.000 Cấm thi

165 19021416 Ngô Hải Bình K19HDHXH XH K64E-EC1 17.500.000 Cấm thi

166 19021495 Nguyễn Trung Nguyên K19HDHXH XH K64E-EC2 3.200.000 Cấm thi

167 20020136 Nguyễn Trung Hiếu K20HDHXH XH K65I-CS1 8.000.000 Cấm thi

168 20020139 Đỗ Việt Hưng K20HDHXH XH K65I-CS1 18.800.000 Cấm thi

169 20021106 Nguyễn Quý Dương K20HDHXH XH K65M-MT2 8.800.000 Cấm thi

170 20021125 Vũ Văn Hiệp K20HDHXH XH K65M-MT1 4.800.000 Cấm thi

171 20021304 Chử Tuấn Bình K20HDHXH XH K65I-CS2 8.000.000 Cấm thi

172 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc K20HDHXH XH K65I-IS 3.200.000 Cấm thi

173 20021438 Đỗ Như Thắng K20HDHXH XH K65I-IS 8.000.000 Cấm thi

174 20021487 Nguyễn Duy Hoàng Anh K20HDHXH XH K65E-EC2 2.400.000 Cấm thi

175 20021555 Nguyễn Như Minh K20HDHXH XH K65E-EC2 8.000.000 Cấm thi

176 21020244 Trần Hữu Thành K21HDHXH XH K66I-CS1 35.100.000 Cấm thi

177 21020461 Đặng Sỹ Duy K21HDHXH XH K66I-CS3 17.500.000 Cấm thi

178 21020519 Bùi Đức Huy K21HDHXH XH K66I-CS1 17.500.000 Cấm thi

179 21020524 Vũ Nhật Minh K21HDHXH XH K66I-CS1 17.500.000 Cấm thi

180 21020697 Nguyễn Công Minh K21HDHXH XH K66E-EC1 24.700.000 Cấm thi
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181 21020700 Nguyễn Quang Nhật K21HDHXH XH K66E-EC2 37.400.000 Cấm thi

182 21020702 Lê Minh Quân K21HDHXH XH K66E-EC2 19.900.000 Cấm thi

183 21020733 Nguyễn Siêu Phong K21HDHXH XH K66E-EC1 19.900.000 Cấm thi

184 21021266 Phạm Hoàng Anh K21HDHXH XH K66M-MT1 22.300.000 Cấm thi

185 21021305 Nguyễn Tiến Hiếu K21HDHXH XH K66M-MT3 29.500.000 Cấm thi

186 21021309 Trương Huy Hoàng K21HDHXH XH K66M-MT3 23.100.000 Cấm thi

187 21021317 Trần Quốc Huy K21HDHXH XH K66M-MT3 21.500.000 Cấm thi

188 21021342 Hoàng Xuân Minh K21HDHXH XH K66M-MT2 17.500.000 Cấm thi

189 21021350 Nguyễn Kiều Phong K21HDHXH XH K66M-MT2 17.500.000 Cấm thi

190 21021351 Lê Minh Phương K21HDHXH XH K66M-MT3 8.488.000 Cấm thi

191 21021354 Hoàng Việt Quang K21HDHXH XH K66M-MT2 21.500.000 Cấm thi

192 21021471 Nguyễn Đức Dương K21HDHXH XH K66I-IS 11.200.000 Cấm thi

193 21021481 Phan Anh Đức K21HDHXH XH K66I-CS1 17.500.000 Cấm thi

194 21021586 Nguyễn Xương Hiếu K21HDHXH XH K66E-EC1 22.300.000 Cấm thi

195 21021611 Đỗ Công Luận K21HDHXH XH K66E-EC1 38.020.000 Cấm thi

196 21021626 Nguyễn Minh Phúc K21HDHXH XH K66E-EC1 25.500.000 Cấm thi

197 21021682 BAE GIRYUN K21HDHXH XH K66I-CS1 17.500.000 Cấm thi

198 22024526 Ngô Mạnh Tiến K22HDHXH XH K67I-IS 19.900.000 Cấm thi

199 22024539 Vũ Hải Long K22HDHXH XH K67I-IS 16.500.000 Cấm thi

200 22026150 Nguyễn Anh Quyền K22HDHXH XH K67M-MT 36.600.000 Cấm thi

201 22026153 Nguyễn Văn Giáp K22HDHXH XH K67M-MT 35.000.000 Cấm thi

202 22026171 Dương Công Nguyên K22HDHXH XH K67M-MT 17.500.000 Cấm thi

203 22026192 Trần Lê Bắc K22HDHXH XH K67M-MT 17.500.000 Cấm thi

204 22028054 Đặng Hoàng Minh Nghĩa K22HDHXH XH K67I-CS2 27.100.000 Cấm thi

205 22028208 Phạm Văn Toan K22HDHXH XH K67I-CS4 17.500.000 Cấm thi

206 22028233 Cao Việt Bách K22HDHXH XH K67I-CS4 35.000.000 Cấm thi

207 22028327 Nguyễn Mạnh Cường K22HDHXH XH K67I-CS3 17.500.000 Cấm thi

208 22029070 Chu Việt Quang K22HDHXH XH K67E-EC 35.000.000 Cấm thi


